	Trường Tiểu học Tứ Minh
Họ và tên: ........................................................
Lớp: .............. 
	BÀI KIỂM TRA CUỐI HKÌ II
NĂM HỌC 2022- 2023
Môn: TIẾNG VIỆT – LỚP 4
(Thời gian làm bài: 35  phút)

	Điẻm

Điểm đọc :………

Điểm viết :………

Điểm TV :………
	Nhận xét :

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................


I. Kiểm tra đọc thành tiếng : (3 điểm)
- Học sinh đọc thành tiếng một đoạn văn trong các bài tập đọc từ tuần 11 đến tuần 17.
- Trả lời 1 câu hỏi về nội dung bài đọc do giáo viên nêu.

II. Kiểm tra đọc hiểu kết hợp kiểm tra kiến thức tiếng Việt : Đọc thầm bài văn sau và trả lời câu hỏi : (7 điểm)
HOA XANH
      Cây na ra hoa, thứ hoa đặc biệt mang màu xanh của lá non.

      Hoa lẫn trong lá cành, thả vào vườn hương thơm dịu ngọt ấm cúng.

      Cây na mảnh dẻ, phóng khoáng. Lá không lớn, cành cũng chẳng um tùm lắm nhưng toàn thân nó toát ra một không khí mát dịu, êm ả khiến người ta chìm ngợp giữa một điệu ru thấp thoáng mơ hồ.

      Và từ màu hoa xanh ẩn náu đó, những quả na bé nhỏ, tròn vo, trong không khí thanh bạch của vườn cứ mỗi ngày mỗi lớn.

      Quả na mở biết bao nhiêu là mắt để ngắm nhìn mảnh đất sinh trưởng, để thấy hết họ hàng, để nhận biết rằng từng chùm nắng lấp lánh treo từng ngọn cây rọi xuống mặt đất.

                                                                                                Phạm Đức

 Hãy khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng (câu 1, 2, 3, 4)
Câu 1. (0,5 điểm) Bài văn miêu tả những bộ phận nào của cây na ?
a. Thân, lá và cành

b. Hoa, lá và cành

c. Thân, lá, hoa, cành và quả.

Câu 2. (0,5 điểm) Hoa na có màu gì ?

a. Màu vàng nhạt

b. Màu xanh của lá non

c. Màu trắng

Câu 3. (0,5 điểm) Trong bài văn tác giả đã sử dụng biện pháp nghệ thuật nào?

a. Nhân hóa               

b. So sánh                        

c. Cả so sánh và nhân hóa.

Câu 4. (0,5 điểm)  Câu: “Cây na mảnh dẻ, phóng khoáng.” thuộc kiểu câu gì ? 

a. Ai làm gì?                  

 b. Ai thế nào?               

 c. Ai là gì? 

Câu 5. (0,5 điểm) Tìm và viết ra 3 từ láy có trong bài:

.................................................................................................................................
Câu 6. (0,5 điểm)  Gạch chân dưới các từ ghép có trong câu văn sau:

Hoa lẫn trong lá cành, thả vào vườn hương thơm dịu ngọt ấm cúng.

.................................................................................................................................
Câu 7. (1điểm) Xác định chủ ngữ, vị ngữ và trạng ngữ  trong câu sau và ghi vào chỗ chấm:

Để ngắm nhìn mảnh đất sinh trưởng, quả na mở biết bao nhiêu là mắt.

.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
Câu 8. (1điểm) Đặt một câu có trạng ngữ chỉ nơi chốn: 

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................
Câu 9. (1điểm) Cho các từ sau: màu hoa, mở , ngắm nhìn, điệu ru, nhận biết, 
chùm nắng. Hãy xếp các từ trên thành hai nhóm:
- Danh từ: .....................................................................................................

- Động từ: .....................................................................................................

Câu 10: (1điểm)  Chuyển câu sau thành câu hỏi và câu cảm.
         Cây na ra hoa.
Câu hỏi.....................................................................................................................
Câu cảm…………………………………………………………………………...
…………………………..Hết………………………….

Chữ kí, họ tên GV coi                                                    Chữ kí, họ tên GV chấm       
 Trường Tiểu học Tứ Minh
ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ II
   Năm học: 2022 – 2023
Môn: Tiếng Việt (Phần viết) – Lớp 4
I. Chính tả (nghe – viết):  Thời gian: 20 phút
Bài viết: Hoa mai vàng

       Hoa mai cũng năm cánh như hoa đào, nhưng cánh hoa mai to hơn cánh hoa đào một chút. Những nụ mai không phô hồng mà ngời xanh màu ngọc bích. Sắp nở, nụ mai mới phô vàng. Khi nở, cánh mai mới xòe ra, mịn màng như lụa. Những cánh mai ánh lên một sắc vàng muốt, mượt mà. Một mùi thơm lựng như nếp hương phảng phất bay ra. Hoa mai trổ từng chùm thưa thớt, không đơm đặc như hoa đào.

II. Tập làm văn. (Thời gian: 35  phút)
         Hãy tả một con vật nuôi trong nhà mà em yêu thích.

…………………………..Hết………………………….

ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM  - MÔN TIẾNG VIỆT - LỚP 4

CUỐI HỌC KÌ II - NĂM HỌC 2022 - 2023
Phần I: Đọc (10 điểm)
1. Đọc thành tiếng: (3 điểm)
2. Đọc thầm và trả lời câu hỏi: (7 điểm)
       Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng nhất (câu 1, 2, 3, 4).
	Câu
	1
	2
	3
	4

	Đáp án
	c
	b
	a
	b

	Điểm
	0,5 điểm
	0,5 điểm
	0,5 điểm
	0,5 điểm


Câu 5: (0,5 điểm)  HS tìm đủ 3 từ láy trong bài
VD:  um tùm , lấp lánh, thấp thoáng    
Câu 6:  (0,5 điểm)  HS gạch đúng dưới các từ ghép có trong câu văn:

Hoa lẫn trong lá cành, thả vào vườn hương thơm dịu ngọt ấm cúng.

Câu 7: (1 điểm)  
· chủ ngữ: quả na 

· vị ngữ : mở biết bao nhiêu là mắt.
· trạng ngữ: Để ngắm nhìn mảnh đất sinh trưởng  
Câu 8 : (1 điểm)   HS đặt đúng câu theo yêu cầu.  

Câu 9 : (1 điểm)   
- Danh từ: : màu hoa, điệu ru, chùm nắng
- Động  từ: mở , ngắm nhìn, nhận biết 
Câu 10: (1 điểm)  HS chuyển  câu kể thành câu hỏi và câu cảm.
VD:    - Câu hỏi: Cây na ra hoa chưa?
           - Câu cảm: Ồ! Cây na ra hoa!
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II
MÔN TIẾNG VIỆT (Phần Đọc) – KHỐI 4

Năm học: 2022 - 2023
	TT
	Chủ đề
	Mức 1 (20%)
	Mức 2

(20%)
	Mức 3 (30%)
	Mức 4 (30%)
	Tổng

	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL

	1
	Đọc thành tiếng
	Số điểm
	
	3 đ

	2
	Đọc hiểu văn bản
	Số câu
	2
	
	
	
	
	
	1
	
	3
	`

	
	
	Câu số
	1,2
	
	
	
	
	
	3
	
	
	

	3
	Kiểm tra kiến thức Tiếng Việt
	Số câu
	
	
	1
	1
	
	3
	
	2
	
	7

	
	
	Câu số
	
	
	4
	5
	
	6,7,8 
	
	9,10
	
	

	Tổng số câu
	2
	
	1
	1
	
	3
	1
	2
	3
	7


ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM  - MÔN TIẾNG VIỆT - LỚP 4

CUỐI HỌC KÌ II - NĂM HỌC 2022 - 2023
Phần II: Viết (10 điểm)
1. Chính tả (2 điểm) 
- Mỗi lỗi sai trừ 0,2 điểm
- Chữ viết rõ ràng, đúng cỡ chữ, trình bày đúng quy định, sạch, đẹp:   1 điểm
- Viết đúng chính tả: 1 điểm
2. Tập làm văn. (8 điểm)
- Viết được bài văn tả cây cối (đúng chủ đề)

- Bài làm đảm bảo cấu trúc đủ 3 phần: mở bài, thân bài, kết bài.
* Mở bài : (1điểm) 

      Giới thiệu chung về con vật nuôi định tả.

*Thân bài: (6 điểm)

- Bài viết đảm bảo nội dung.

- Có sự sáng tạo, có sử dụng một số biện pháp nghệ thuật như so sánh, nhân hoá.

- Thể hiện được tình cảm trong bài

- Viết câu đúng ngữ pháp, dùng từ đúng.

- Chữ viết trình bày sạch đẹp, câu văn rõ ràng, mạch lạc.

* Tuỳ theo mức độ sai sót về ý, về chữ viết, về diễn đạt có thể cho các mức điểm: 5,5 - 5 - 4,5 - 4 - 3,5 - 3 - 2,5 - 2 - 1,5 - 1 - 0,5.
 
* Bài viết chữ xấu, bẩn, còn sai chính tả: toàn bài trừ 1 điểm.
*Kết bài: (1 điểm)  Nêu được tình cảm và ý thức bảo vệ, chăm sóc con vật đó.
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